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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần:   Nhập môn quan hệ quốc tế  

                                            (Introduction to International Relations) 

- Mã học phần:   ENG483 

- Số tín chỉ:    3 (3/0/6) 

- Bậc đào tạo:    Đại Học 

- Loại học phần:   bắt buộc  

- Học phần học trước:  Đọc 2, Viết 2  

- Đơn vị phụ trách:   Khoa Ngoại Ngữ 

- Số giờ tín chỉ:   45, trong đó: 

 Lý thuyết:   45 tiết (1 tín chỉ LT = 15 tiết) 

 Thực hành:   0 (1 tín chỉ TH = 30 tiết) 

 Thực tập:    0 (1 tín chỉ TT = 60 giờ TT tại cơ sở) 

 Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giờ làm ĐA/KL) 
 

2. Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1: 

- Họ và tên:    Nguyễn Vũ Anh Duy    

- Chức danh, học vị:   Thạc sĩ 

- Thời gian làm việc:  Giờ hành chính (8:00 – 16:000) 

- Địa điểm làm việc:  Khoa Ngoại Ngữ, Trường ĐH Văn Hiến 

- Điện thoại:   0947772676          

- Email:    duynva@vhu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

- Họ và tên:    Lê Thùy Trang 

- Chức danh, học vị:   Thạc sĩ 

- Thời gian làm việc:  Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc:  Khoa Ngoại Ngữ - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:          0918019945 

- Email:    tranglt@vhu.edu.vn 
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3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần gồm 6 chương, giới thiệu cho người học khái quát hệ thống kiến thức 

ngành Quan hệ quốc tế. Người học được tiếp cận, cũng như hiểu được các thuật ngữ 

liên quan đến chuyên ngành và tình hình quan hệ quốc tế ở một số quốc gia trên thế 

giới. Ngoài ra, người học còn được hướng dẫn đọc hiểu các nguồn tài liệu chính trên 

lớp, và đọc hiểu thêm các nguồn tài liệu tham khảo khác thông qua hoạt động nhóm 

hoặc cá nhân. 

4. Mục tiêu của học phần  

Học phần có những mục tiêu: 

- Khái quát cho người học nội dung cơ bản về ngành Quan hệ quốc tế, những 

khái niệm cơ bản và những vấn đề liên quan. 

- Hệ thống cho người học kiến thức sự hình thành các mối quan hệ quốc tế của 

một số quốc gia trên thế giới. 

- Cung cấp các thuật ngữ thường dùng trong ngành Quan hệ quốc tế. 

- Phát triển khả năng tự học thông qua hoạt động đọc hiểu các tài liệu có liên 

quan đến chuyên ngành Quan hệ quốc tế. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

Mã 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Kiến thức 

CLO1 Nhận biết các vấn đề liên quan đến ngành Quan hệ quốc tế. 

CLO2 Nhận biết khái quát sự hình thành và phát triển các mối quan hệ quốc tế thời 

kì hiện đại. 

CLO3 Nhận biết các thông tin về quan hệ quốc tế ở một số quốc gia. 

Kỹ năng 

CLO4 Trình bày được các khái niệm và thuật ngữ có liên quan đến ngành Quan hệ 

quốc tế. 

CLO5 Sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành đọc hiểu và nghiên cứu tài liệu tham 

khảo trong ngành Quan hệ quốc tế. 

CLO6 Có thể phân tích tình huống về các mối quan hệ quốc tế ở một số quốc gia. 

Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

CLO7 Hình thành khả năng tư duy trong lĩnh vực kinh tế chính trị và đời sống văn 

hoá xã hội dựa trên phương diện lý thuyết quá trình hình thành các mối quan 

hệ quốc tế. 

CLO8 Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, ý thức tham gia tổ chức nhóm và hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của nhóm. 
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Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học 

phần 

Chuẩn 
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P
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CLO1 X  X X          

CLO2 X  X X          

CLO3 X  X X          

CLO4 X  X X   X       

CLO5 X  X    X  X     

CLO6 X  X X X X X  X     

CLO7     X X   X    X 

CLO8     X X     X  X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

          CLOs (Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nội dung chi tiết của học phần 

6.1. Lý thuyết 

Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

Chương 1 Approaches to International Relations 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO6 

 History  

 Philosophy  

 The Scientific Method: Behavoralism  

 Alternative Approaches  

 

Chương 2 

The Historical Context of Contemporary 

International Relations 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO6, 

CLO7 

 The Emergence of theWestphalian System  

 Europe in the Nineteenth Century  

 The Interwar Years and World War II  

 The Cold War  

Chương 3 International Relations Theories 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO6, 
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Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

CLO7 

 Components of International Relations Theories  

 Realism  

 Liberalism  

 Constructivism  

 The Radical Perspective  

 Feminist Critique of IR Theory  

Chương 4 Levels of Analysis 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO6, 

CLO7, CLO8 

 The International System  

 The State  

 The Individual  

Chương 5 The State and the Tools of Statecraft 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO6, 

CLO8 

 The State and the Nation  

 Tools of Statecraft  

 Models of Foreign Policy Decision Making  

 Democracies, Autocracies and Foreign Policy  

 Challenges to the State  

Chương 6 War and Security 

CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4, 

CLO5, CLO6, 

CLO7, CLO8 

 Military Security and War  

 What is War?  

 Types of War  

 The Causes of War  

 Preventing War and Managing State Security  

 “Laws of War” and State Security  

 

6.2. Thực hành 
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 Nội dung Đáp ứng CLOs 

6.2.1. Bài tập cá nhân  

 
Người học tham gia tích cực và hoàn tất các bài tập trên 

lớp và ngoài lớp. 

CLO5, CLO6, 

CLO7, CLO8 

6.2.2. Bài tập nhóm  

 

- Người học tham gia thảo luận nhóm trong lớp và 

ngoài lớp, hoàn thành các nhiệm vụ chung của nhóm.    

- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp. 

CLO5, CLO6, 

CLO7, CLO8 

 

7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện: 

Chương Tên chương Số tiết tín chỉ  

Lý 

Thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Tự 

học 

Tổng  

1 Approaches to IRs 4 3  14   

2 The Historical Context 

of Contemporary IRs 

4 3  14   

3 International Relations 

Theories 

4 3  14   

4 Levels of Analysis 4 4  16   

5 The State and the 

Tools of Statecraft 

4 3  14   

6 War and Security 5 4  18   

Tổng 25 20  90 135  

 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN 

1. Discuss the importance of learning IRs. 

2. Discuss the neccessity of maintaining IRs. 

3. Discuss the negative effects of war among or between countries. 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

- Thuyết trình  

- Phát vấn 

- Hỏi lại hoặc vấn đáp 

- Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân) 

- Hướng dẫn tự học 

- Thảo luận nhóm 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy 
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Phương pháp giảng dạy 
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Thuyết Trình X X X      

Phát vấn X X X X X X X  

Hỏi lại hoặc vấn đáp X X X X X X   

Động não nhanh     X X X  

Hướng dẫn tự học X X X  X X   

Thảo luận nhóm     X  X X 

 

9. Phương pháp học tập 

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

- Nghe giảng 

- Thuyết trình  

- Làm việc nhóm  

- Làm việc cá nhân 

- Tự học, tự nghiên cứu 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập 

Phương pháp học tập 
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C
L

O
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C
L

O
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Nghe giảng X X X X      

Thuyết trình X X X X      

Làm việc nhóm     X X X X 

Làm việc cá nhân     X X X X 

Tự học, tự nghiên cứu X X X X X X X X 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các buổi học và hoạt động của lớp. 

- Không được vắng quá 20% số tiết hoặc sẽ bị cấm thi cuối kỳ. 

- Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường giáo dục.  

- Tham gia buổi học nghiêm túc (Không sử dụng điện thoại trong lớp, không 

được nói chuyện và làm việc riêng…) 

- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm. 
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- Tham gia kỳ thi giữa khóa và kết thúc học phần. 

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần 

được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: 10, trọng số 40% bao gồm: 

a. Điểm chuyên cần và thái độ học tập: 10, trọng số 10% 

b. Điểm kiểm tra giữa khóa (bài tập tình huống, báo cáo tham quan công ty, tổ 

chức họp báo, thuyết trình): 10, trọng số 30% 

2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60% 

Hình thức thi: Viết tiểu luận, hoặc làm bài thu hoạch nhóm. 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Hình thức đánh giá 
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O
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L

O
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Trắc nghiệm X X X X  X X  

Tự Luận     X  X X 

Thuyết Trình     X X X X 

Quá trình học tập      X X X 

Bài Tiểu Luận/ Bài thu 

hoặc nhóm 
    X X X X 

 

13. Tài liệu phục vụ cho học phần 

13.1. Tài liệu chính 

Karen, A. et al (2019). Essentials of International Relations (Eighth Edition). W.W. 

Norton & Company, New York – London. 

 

13.2. Tài liệu tham khảo 

Richard, J. P. (2017). Global Issues: politics, economics, and culture. Fifth edition. 

Boston: Pearson, 2016. 

Stephen, M. (2017). International Relations. Bristol, England.  

Stephen, M. et al. (2017). International Relations Theories. Bristol, England. 
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TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … 

 

 

Duyệt 

 

Trưởng Bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  Nguyễn Vũ Anh Duy 


